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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2022-2023 

 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 432 83 92 77 97 83 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 432 83 92 77 97 83 

III Số học sinh chia theo môn học 432 83 92 77 97 83 

IV Học sinh khuyết tật 3 2   1  

 1. Xếp loại học tập 432 83 92 77 97 83 

 Toán 432 83 92 77 97 83 

 Chia ra:   - Hoàn thành tốt 188 40 45 32 35 36 

  - Hoàn thành 241 40 47 45 62 47 

  - Chưa hoàn thành 3 3     

 Tiếng Việt 432 83 92 77 97 83 

 Chia ra:    - Hoàn thành tốt 189 39 41 37 40 32 

  - Hoàn thành 239 40 51 40 57 51 

  - Chưa hoàn thành 4 4     

 Đạo đức 432 83 92 77 97 83 

 Chia ra: - Hoàn thành tốt 240 45 47 42 44 62 

  - Hoàn thành 191 37 45 35 53 21 

  - Chưa hoàn thành 1 1      

 Tự nhiên - Xã hội 252 83 92 77   

 Chia ra: - Hoàn thành tốt 135 50 46 39   

  - Hoàn thành 116 32 46 38   

  - Chưa hoàn thành 1 1     

 Khoa học 180    97 83 

 Chia ra: - Hoàn thành tốt 77    42 35 

  - Hoàn thành 103    55 48 

  - Chưa hoàn thành         

 Lịch sử & Địa lí 180    97 83 

 Chia ra: - Hoàn thành tốt 74    42 32 

  - Hoàn thành 106    55 51 

  - Chưa hoàn thành         

 Âm nhạc 432 83 92 77 97 83 

 Chia ra: - Hoàn thành tốt 199 44 44 37 36 38 

  - Hoàn thành 233 39 48 40 61 45 



  - Chưa hoàn thành         

 Mĩ thuật 432 83 92 77 97 83 

 Chia ra: - Hoàn thành tốt 191 44 45 34 31 37 

  - Hoàn thành 241 39 47 43 66 46 

  - Chưa hoàn thành        

 Kĩ thuật 180    97 83 

 Chia ra: - Hoàn thành tốt 77    37 40 

  - Hoàn thành 103    60 43 

  - Chưa hoàn thành       

 Hoạt động trải nghiệm 252 83 92 77   

 Chia ra: - Hoàn thành tốt 132 48 45 39   

  - Hoàn thành 119 34 47 38   

  - Chưa hoàn thành 1        

 Thể dục 432 83 92 77 97 83 

 Chia ra: - Hoàn thành tốt 193 44 44 36 36 33 

  - Hoàn thành 239 39 48 41 61 50 

  - Chưa hoàn thành         

 Ngoại ngữ 432 83 92 77 97 83 

 Chia ra: - Hoàn thành tốt 187 44 45 32 32 34 

  - Hoàn thành 244 38 47 45 65 49 

  - Chưa hoàn thành 1 1     

 Tiếng dân tộc       

 Chia ra: - Hoàn thành tốt       

  - Hoàn thành       

  - Chưa hoàn thành       

 Tin học 257   77 97 83 

 Chia ra: - Hoàn thành tốt 104   31 35 38 

  - Hoàn thành 153   46 62 45 

  - Chưa hoàn thành       

 Công nghệ 77   77   

 Chia ra: - Hoàn thành tốt 41   41   

  - Hoàn thành 36   36   

  - Chưa hoàn thành       

 2. Về năng lực và phẩm chất với khối 1, 2, 3 

Nội dung Tổng số HS Khối 1 Khối 2 Khối 3 

2.1 Năng lực cốt lõi      

2.1.1 Năng lực chung      

Tự chủ và tự học 252 83 92 77 

Tốt 134 50 43 41 



Đạt 114 29 49 36 

Cần cố gắng 4 4     

Giao tiếp và hợp tác 252 83 92 77 

Tốt 134 50 43 41 

Đạt 114 29 49 36 

Cần cố gắng 4 4     

Giải quyết vấn đề và sáng tạo 252 83 92 77 

Tốt 132 50 43 39 

Đạt 116 29 49 38 

Cần cố gắng 4 4   

2.1.2 Năng lực đặc thù     

Ngôn ngữ 252 83 92 77 

Tốt 133 50 43 40 

Đạt 115 29 49 37 

Cần cố gắng 4 4     

Tính toán 252 83 92 77 

Tốt 132 49 43 40 

Đạt 117 31 49 37 

Cần cố gắng 3 3   

Tin học 77   77 

Tốt 41   41 

Đạt 36   36 

Cần cố gắng       

Công nghệ 77   77 

Tốt 42   42 

Đạt 35   35 

Cần cố gắng     

Khoa học 252 83 92 77 

Tốt 132 49 43 40 

Đạt 117 31 49 37 

Cần cố gắng 3 3     

Thẩm mĩ 252 83 92 77 

Tốt 134 50 43 41 

Đạt 116 31 49 36 

Cần cố gắng 2 2     

Thể chất 252 83 92 77 

Tốt 136 50 43 43 

Đạt 114 31 49 34 

Cần cố gắng 2 2   

2.2 Phẩm chất chủ yếu     

Yêu nước 252 83 92 77 

Tốt 141 50 43 48 

Đạt 111 33 49 29 

Cần cố gắng         

Nhân ái 252 83 92 77 



Tốt 139 50 43 46 

Đạt 113 33 49 31 

Cần cố gắng         

Chăm chỉ 252 83 92 77 

Tốt 133 50 43 40 

Đạt 117 31 49 37 

Cần cố gắng 2 2   

Trung thực 252 83 92 77 

Tốt 134 50 43 41 

Đạt 118 33 49 36 

Cần cố gắng        

Trách nhiệm 252 83 92 77 

Tốt 132 50 43 39 

Đạt 118 31 49 38 

Cần cố gắng 2 2    

3. Về năng lực và phẩm chất với khối 4,5 

 Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

 Tự phục vụ tự quản 180 
  

 97 83 

 Chia ra: - Tốt 79 
  

 39 40 

  - Đạt 101 
  

 58 43 

  - Cần cố gắng   
  

     

 Hợp tác 180 
  

 97 83 

 Chia ra:    - Tốt 79 
  

 39 40 

  - Đạt 101 
  

 58 43 

  - Cần cố gắng   
  

     

 Tự học giải quyết vấn đề 180 
  

 97 83 

 Chia ra:     - Tốt 79 
  

 39 40 

  - Đạt 101 
  

 58 43 

  - Cần cố gắng  
  

   

 3. Về phẩm chất  
  

   

 Chăm học chăm làm 180 
  

 97 83 

 Chia ra:    - Tốt 87 
  

 39 48 

  - Đạt 93 
  

 58 35 

  - Cần cố gắng   
  

     

 Tự tin trách nhiệm 180 
  

 97 83 

 Chia ra:     - Tốt 87 
  

 39 48 

  - Đạt 93 
  

 58 35 



  - Cần cố gắng  
  

   

 Trung thực, kỷ luật 180 
  

 97 83 

 Chia ra:     - Tốt 87 
  

 39 48 

  - Đạt 93 
  

 58 35 

  - Cần cố gắng   
  

     

 Đoàn kết, yêu thương 180 
  

 97 83 

 Chia ra:    - Tốt 87 
  

 39 48 

  - Đạt 93 
  

 58 35 

  - Cần cố gắng  
  

   

  

 HIỆU TRƯỞNG 
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